
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: TRẦN THỊ MỸ LINH LOẠI:

BÀI TẬP LỚN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2

LỚP: CÐ KTDN 23B

MÔN:

4

SỐ TC: 3

HỌC KỲ:

BT

SỐ TIẾT: 45

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

2.907/02/2001TuấnNguyễn Dương03122211131

9.927/10/1998YếnTăng Kim03122310472

9.225/08/2004BảoNghiêm Đình Thế03122310543

7.803/09/2003BìnhLưu Quốc03122310564

7.928/10/2003DũngLê Thế03122310585

9.724/06/2005HânNguyễn Thị Ngọc03122310606

8.008/08/2005HồngNguyễn Dương Tú03122310617

8.002/09/2005HuệLê Thị Hoa03122310628

8.529/04/2005HuyHuỳnh Quốc03122310639

9.410/04/2005HuyềnĐỗ Thị Khánh031223106410

6.222/08/2005HuyềnNguyễn Thị Mỹ031223106511

8.826/04/2004HườngĐặng Thị Mỹ031223106612

6.802/03/2005KhánhVõ Trung031223106713

9.917/04/2002LinhNguyễn Gia031223106814

5.921/02/2004LinhNguyễn Ngọc Khánh031223106915

4.705/11/2005LongĐặng Nguyễn Bảo031223107016

6.504/10/2004LyNguyễn Cẩm031223107117

6.407/06/2005MaiNguyễn Xuân031223107218

7.313/10/2005MyNguyễn Trà031223107319

5.921/10/2005NhiNguyễn Ngọc Yến031223107720

0.021/05/2005NhưTrần Thị Ngọc031223107821

9.625/08/2005OanhHuỳnh Thị Kiều031223107922

9.303/11/2005PhươngĐỗ Minh031223108123

8.009/01/2000PhươngPhạm Thị Bích031223108224

8.012/07/2005QuyênTrần Mỹ031223108325

8.112/01/2005QuỳnhLê Nguyễn Như031223108426

8.408/05/2005SangTrần Phước031223108527

5.202/12/2005ThanhPhạm Hoài031223108728

7.806/09/2005ThảoTrần Thu031223108829

6.530/03/2005ThiênĐỗ Mẫn031223108930

9.625/04/2005ThơLê Thanh031223109031

8.509/02/2005ThúyTrần Thị Phương031223109232

6.423/05/2005TrâmPhạm Hoàng Mỹ031223109533
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.405/04/2005TrânĐặng Thị Huyền031223109634

9.513/12/2005TuấnNguyễn Minh031223109735

9.617/02/2005VyTrương Ngọc Tường031223110036

5.806/09/2000HuyềnLê Thị Kim031223110237

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ MỸ LINH

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 26 tháng 05 năm 2025

2(5.4%)1(2.7%)4(10.8%)6(16.2%)4(10.8%)10(27%)10(27%)37(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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